
Mẫu số 04: Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm …… 

Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)​
Trường ……………​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
  

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM …….. 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã 
ngành 

Lĩnh 
vực 

Chỉ tiêu 
đăng ký 

A SAU ĐẠI HỌC       

1 Tiến sĩ       

1.1 Tiến sĩ chính quy       

1.1.1. Lĩnh vực....       

1.1.1.1 Ngành....       

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài       

1.2.1. Lĩnh vực....       

1.2.1.1 Ngành....       

2 Thạc sĩ       

2.1 Thạc sĩ chính quy       

2.1.1 Lĩnh vực...       

2.1.1.1 Ngành....       

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài       

2.2.1. Lĩnh vực....       

2.2.1.1 Ngành....       

B ĐẠI HỌC       

3 Đại học chính quy       

3.1 Chính quy       

3.1.1 Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân 
lực trình độ đại học       

3.1.1.1 Lĩnh vực ...       

3.1.1.1.1 Ngành...       



3.1.2 Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu 
cầu cao về nhân lực trình độ đại học)       

3.1.1.1 Lĩnh vực ...       

3.1.1.1.1 Ngành...       

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học       

3.2.1 Lĩnh vực ...       

3.2.1.1 Ngành...       

3.3 Liên thông từ cao đẳng tên đại học       

3.3.1 Lĩnh vực ...       

3.3.1.1 Ngành...       

3.4 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học 
trở lên       

3.4.1 Lĩnh vực ...       

3.4.1.1 Ngành...       

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài       

3.5.1 Lĩnh vực...       

3.5.1.1 Ngành...       

4 Đại học vừa làm vừa học       

4.1 Vừa làm vừa học       

4.1.1 Lĩnh vực...       

4..1.1.1 Ngành...       

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học       

4.2.1 Lĩnh vực ...       

4.2.1.1 Ngành...       

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học       

4.3.1 Lĩnh vực ...       

4.3.1.1 Ngành...       

4.4 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên       

4.2.1 Lĩnh vực ...       

4.2.1.1 Ngành...       

5 Từ xa       

5.1 Lĩnh vực...       



5.1.1 Ngành...       

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON       

6 Cao đẳng chính quy       

6.1 Chính quy       

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng       

6.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao 
đẳng       

7 Cao đẳng vừa làm vừa học       

7.1 Vừa làm vừa học       

7.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng       

7.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao 
đẳng       

  

 

 

[1] 1. Đang học, 2. Đã tốt nghiệp, 3. Bảo lưu, 4. Thôi học, 5. Bị buộc thôi học, 6. Chuyển cơ sở 
đào tạo 

[2] Chỉ đối với ngành đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 

 


